
DANH SÁCH TẶNG GẠO TRONG ĐỢT CHỐNG DỊCH COVID 19 / LIST OF RICE DONATION FOR COVID-19 RELIEF 

THỪA THIÊN - 2020 (đợt đầu) 

CHƯƠNG TRÌNH MẮT THƯƠNG NHÌN CUỘC ĐỜI TẶNG GẠO MÙA ĐẠI DỊCH COVID-19 

NGƯỜI TẶNG: Mỹ THANH LÊ – VIỆT CHÂU NGUYỄN – TRẦN ĐINH HỢI 
ĐỢT 1- MÙA DỊCH TỪ NGÀY 02-04-2020 

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ BÁN GÌ 

1 TRẦN VĂN KHÁNH XÓM CỒN -VỸ DẠ HUẾ BÁN VÉ SỐ 

2 PHAN THỊ LIÊN XÓM 2 LẠI THẾ-PHÖ THƯỢNG BÁN RONG RAU HANH 

3 NGUYỄN THỊ GÁI/2 26/K.118.HÙNG VƯƠNG HUẾ BÁN VÉ SỐ 

4 VÕ THỊ XUÂN/2 AN CỰU BÁN VÉ SỐ 

5 BÙI THỊ NGỌC BÍCH CHỢ DINH-HUẾ BÁN VÉ SỐ 

6 NGUYỄN THỊ CHANH 18/463/CHI LĂNG HUẾ BÁN VÉ SỐ 

7 PHẠM THỊ THU 12/K.475/CHI LĂNG HUẾ BÁN VÉ SỐ 

8 PHAN THỊ NGHĨA 20/K.45. NGUYEN GIA THIỀU BÁN VÉ SỐ 

9 TRẦN THỊ GÁI 14/NGUYEN GIA THIEU BÁN VÉ SỐ 

10 CHÂU THỊ MƯỢN XÓM 3 LẠI THẾ, PHÖ THƯỢNG BÁN RONG RAU HÀNH 

11 NGUYỄN THỊ NGỌT KV 7 THỊ TRẤN PHÖ LỘC BÁN VÉ SỐ 

12 NGUYỄN VỆ LỘC TRÌ, PHÖ LỘC BÁN VÉ SỐ 

13   NGUYỄN THỊ ĐỐ/2 KV 9,THỊ TRẤN PHÖ LỘC BÁN VÉ SỐ 

14 MAI LỘC LỘC TRÌ, PHÖ LỘC BÁN VÉ SỐ 

15 HUỲNH THỊ MỸ/2 KV 7, THỊ TRẤN PHÖ LỘC BÁN VÉ SỐ 

16 PHAN ĐỒNG HỚI LỘC TRÌ, PHÖ LỘC BÁN VÉ SỐ 

17 NGUYỄN THỊ NHÙNG ĐÔNG LƯU, LỘC TRÌ, PHÖ LỘC BÁN VÉ SỐ 

18 NGUYỄN THỊ GÁI LỘC TRÌ PHÖ LỘC BÁN VÉ SỐ 

DANH SÁCH CÓ 18 XUẤT (TRONG ĐÓ CÓ 4 XUẤT NHẬN  2 BAO GẠO /1 BAO 10 KG)  

SỐ BAO GẠO LOẠI 10 KG: 22 BAO X 130.000.Đ = 2.860.000.VND 

ĐỢT 2 MÙA DỊCH TỪ NGÀY 09-04-2020 

1 NGUYỄN THỊ MAI KIỆT 20-NGUYỄN GIA THIỀU-HUẾ  KHOAI  SẮN 

2 NGUYỄN THỊ THANH XÓM 2 LẠI THẾ-PHÖ THƯỢNG ,PHÖ VANG.T.T.H TAI BIẾN -LIỆT 

3 LÊ THỊ TƯ AN DƯƠNG VƯƠNG-AN CỰU BÁNH MÌ 



4 TRẦN THỊ DIỆU VỸ DẠ -HUẾ  BẮP TRÁI 

5 NGÔ THỊ MUỐN LỘC ĐIỀN -PHÖ LỘC -T.T.HUẾ GÁNH ĐẬU HỦ 

6 PHAN TRỌNG HÕA PHÖ LỘC -T.T.HUẾ  MÌ 

7 NGUYỄN THỊ NGA VỸ DẠ -HUẾ XÔI BẮP 

8 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC VỸ DẠ -HUẾ NƯỚC CHÈ 

9 NGUYỄN THỊ KIM CHI AN CỰU -HUẾ NƯỚC CHÈ 

10 LÊ THỊ NGA VỸ DẠ -HUẾ GÁNH BẮP TRÁI 

11 LÊ THỊ VIẾT HOÀN QUẢNG AN-QUẢNG ĐIỀN -T T HUẾ RAU QUẢ 

12 LÊ THỊ NỮ VỸ DẠ -HUẾ BẮP TRÁI 

13 BÙI THỊ SA VỸ DẠ -HUẾ TRỨNG LỘN 

14 LÊ THỊ TUYẾT HƯƠNG SƠ-T T HUẾ CHAI BAO 

DANH SÁCH CÓ 14 XUẤT (TRONG ĐÓ CÓ 01 XUẤT NHẬN  2 BAO GẠO /1 BAO 10 KG)  

SỐ BAO GẠO LOẠI 10 KG: 15 BAO X 130.000.Đ = 1.900.000.VND 

ĐỢT 3 MÙA DỊCH TỪ NGÀY 19-04-2020 

1 PHẠM THỊ KIỀU LOAN LẠI THẾ-PHÖ THƯỢNG -PHÖ VANG.THỪA THIÊN HUẾ VE CHAI 

2 BÙI THỊ BÈO QUẢNG ĐIỀN- THỪA THIÊN HUẾ TRỨNG LỘN 

3 NGUYỄN THỊ HUỆ QUẢNG ĐIỀN- THỪA THIÊN HUẾ XÔI BẮP 

4 TRẦN THỊ NGÀ QUẢNG ĐIỀN- THỪA THIÊN HUẾ ĐẬU HỦ 

5 PHAN THỊ GÁI QUẢNG ĐIỀN- THỪA THIÊN HUẾ KHOAI SẮN 

6 ĐẶNG THỊ NGỌC OANH QUẢNG ĐIỀN- THỪA THIÊN HUẾ CHÈ 

7 NGUYỄN LUẬN QUẢNG ĐIỀN- THỪA THIÊN HUẾ MÌ 

8 TRẦN HOÀNG HƯƠNG THỦY.THỪA THIÊN HUẾ ĐI THÔ BẰNG XE ĐẠP 

9 NGUYỄN THỊ TỐ QUẢNG ĐIỀN- THỪA THIÊN HUẾ TRÁI CÂY 

10 PHAN THỊ NGA QUẢNG ĐIỀN- THỪA THIÊN HUẾ VE CHAI 

11 LÊ THỊ TRANG QUẢNG ĐIỀN- THỪA THIÊN HUẾ HÀNH TỎI,ỚT 

12 VÕ THỊ HẠNH QUẢNG ĐIỀN- THỪA THIÊN HUẾ XÔI 

DANH SÁCH CÓ 12  XUẤT   

SỐ BAO GẠO LOẠI 10 KG: 12 BAO X 130.000.Đ = 1.560.000.VND 



 



 



 



 


